ÔN TẬP KÌ II -  HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021

TNKQ:
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
Câu 1: Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu


A. các hợp chất của cacbon.


B. các hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2).


C. các hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua,…).



D. các hợp chất chỉ có trong cơ thể sống.

Câu 2: Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6.

B. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N.
     

C. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl.
D. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4.


Câu 3. Trong thành phần của hợp chất hữu cơ

A. luôn có C và H.


B. luôn có C, thường có H và O.

C. luôn có C, H và O.


D. luôn có C và O, thường có H.

Câu 4. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là

A. liên kết ion. 


B. liên kết cộng hóa trị.

C. liên kết cho - nhận. 


D. liên kết hiđro.

Câu 5: Cho các phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ:

(1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                (5) Dễ bay hơi, khó cháy.
    

(2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
      (6) Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

(3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

(4) Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
Các phát biểu đúng là

A. (4), (5), (6).
B. (1), (2), (3).
 C. (1), (3), (5).
D. (2), (4), (6).

Câu 6: Hidrocacbon A có tỉ khối hơi so với không khí là 1,52, công thức phân tử của A là

A. CH4.

B. C3H8.

C. C2H​4O.

D. CO2.
C. theo đúng số oxi hóa.

D. theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định.

Câu 7: Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất hidrocacbon

A. CH3OH.
B. C6H5CH3.

C. CH2=CH-Cl

D. CH3COOH.
Câu 8. Thành phần phần trăm C trong C4H10 là
A. 82,76%.
B. 17,24%.

C. 20,69%

D. 79,31%.

Câu 9: Đồng phân là

A. những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau.

B. những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau.

C. những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có tính chất hóa học khác nhau.

D. những chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.
Câu 10: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) được gọi là hiện tượng 
A. đồng phân.

B. đồng vị.
C. đồng đẳng.

D. đồng khối.
Câu 11: Chất nào sau đây là đồng đẳng của CH ≡ CH?

A. CH2=C=CH2.



B. CH2=CH‒CH=CH2.

C. CH≡C(CH3.
        


D. CH2=CH2

Câu 12: Hợp chất nào sau đây là đồng đẳng của axit axetic CH3COOH?

A. HCOOH.
B. CH3COOCH3.
C. HOCH2COOH.
D. HOOC(COOH.

Câu 13: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3.


B. CH3OCH3, CH3CHO.  

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10​, C​6H6.

ANKAN
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây là của hiđrocacbon no?

A. Chỉ có liên kết đôi.


B. Chỉ có liên kết đơn.

C. Có ít nhất một vòng no.

D. Có ít nhất một liên kết đôi.
Câu 2. Ankan là các hiđrocacbon 

A. no, mạch vòng.


B. no, mạch hở.  

C. không no, mạch hở.


D. không no, mạch vòng.

Câu 3: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥1).
B. CnH2n (n ≥2).
C. CnH2n-2 (n ≥2).
D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 4. Các ankan như: CH4, C2H6, C3H8​, … hợp thành dãy nào dưới đây?

A. đồng đẳng của axetilen.

B. đồng phân của metan.


C. đồng đẳng của metan.


D. đồng phân của ankan.

Câu 5. Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt một nguyên tử H từ phân tử ankan gọi là ankyl, có công thức chung là

A. CnH2n-1 (n ≥ 1).
B. CnH2n+1 (n ≥ 1).
C. CnH2n+1 (n ≥ 2).  D. CnH2n-1 (n ≥ 2).
Câu 6. Nhóm nguyên tử CH3- có tên là         

A. metyl.

B. etyl.

C. propyl.

D. butyl.
Câu 7. Nhóm nguyên tử CH3CH2- có tên là  

A. metyl.
B. etyl.


C. propyl.

D. butyl.
Câu 8. Bậc của nguyên tử cacbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là
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A. bậc I.
B. bậc II.

C. bậc III.

D. bậc IV.

Câu 9. Hiđrocacbon X có công thức cấu tạo: 
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Danh pháp IUPAC của X là

A. 2,3-đimetylpentan.


B. 2,4-đimetylbutan.            

C. 2,4-đimetylpentan.


D. 2,4-metylpentan.
Câu 10. Công thức cấu tạo thu gọn của 2,2-đimetylpropan là

A. (CH3)2CHCH2CH3.


B. (CH3)4C.   


C. CH3CH2CH2CH2CH3.


D. CH3CH2CH(CH3)2.
Câu 11: Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể lỏng?  

A. C4H10.         
B. C2H6.               

C. C3H8.

D. C5H12.     

Câu 12: Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào sau đây? 

A. Nước. 
B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.
D. Dung dịch NaOH.

Câu 13: Trong các chất dư​ới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?  

A. Butan.
B. Etan.


C. Metan.

D. Propan.

Câu 14: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là  

A. Phản ứng tách.   B. Phản ứng thế.
C. Phản ứng cộng.
D. Phản ứng oxi hóa.

Câu 15: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.     B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng tách.
D. Phản ứng cháy.

Câu 16: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là  

A. metan.            B. etan.


C. propan.

D. n-butan.

Câu 17. Trong công nghiệp, metan được điều chế từ

A. khí thiên nhiên và dầu mỏ.
  
B. natri axetat.   

C. nhôm cacbua.



D. canxi cacbua.
Câu 18. Khi nung natri axetat (CH3COONa) với vôi tôi xút (NaOH/CaO), thu được sản phẩm hữu cơ X. Công thức phân tử của X là

A. CH4.

B. C2H6.

C. C2H​4.

D. C​2H2.
Câu 19. Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ứng. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là 


A. metan. 
B. etan. 


C. etilen. 

D. axetilen. 

Câu 20. Khi cho nhôm cacbua vào nước thì thu được một sản phẩm hữu cơ dạng khí X. Tên gọi của X là

A. metan.
B. etan.


C. propan.

D. butan.
Câu 21. Khi cho 2,2-đimetylpropan phản ứng với clo (tỉ lệ mol 1:1), chiếu sáng thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?  

A. 1.

B. 2.


C. 3.


D. 5.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ở điều kiện thường, các ankan từ C1 đến C4 ở trạng thái khí, từ C5 đến khoảng C18 ở trạng thái lỏng, từ khoảng C18 trở đi ở trạng thái rắn.

B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung đều giảm theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử.

C. Ankan không tan trong nước nhưng tan trong dung môi không phân cực như dầu, mỡ.

D. Ankan đều là những chất không màu. 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết xích-ma ( bền vững.

B. Ankan tương đối trơ về mặt hóa học, ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit, bazơ và các chất oxi hóa mạnh như KMnO4.

C. Trong sản phẩm cháy của ankan, số mol H2O luôn lớn hơn hoặc bằng số mol CO2.

D. Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết đơn C(H và C(C.

Câu 24 : Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là

A. CH4.


B. C2H4.
C. C2H2.
D. C6H6.

Câu 25. Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là   A. Cl2.


B. CH4.
       
C. CO2.

D. N2 .

ANKEN
Câu 1. Anken là những hiđrocacbon có đặc điểm là

A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C. 


B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.

C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.

D. no, mạch vòng.

Câu 2. Anken là các hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).
B. CnH2n (n ≥ 2).
   C. CnH2n (n ≥ 3).
D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

Câu 3. Các hiđrocacbon C2H4, C3H6, C4H8, … có công thức chung là CnH2n và hợp thành dãy đồng đẳng của

A. metan.
B. etilen.

C. axetilen.
D. xiclopropan.

Câu 4. Anken CH3(CH=CH(CH3 có tên là 

A. 2-metylprop-2-en.
B. but-2-en.
C. but-1-en.
D. but-3-en.

Câu 5. Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là

A. 3-metylbut-1-in.


B. 3-metylbut-1-en.


C. 2-metylbut-3-en.


D. 2-metylbut-3-in.

Câu 6. Anken X có CTCT: CH3–CH​2–C(CH3)=CH–CH3. Tên thay thế X là

A. isohexan.
B. 3-metylpent-3-en.
C. 3-metylpent-2-en.
D. 2-etylbut-2-en.

Câu 7. Phản ứng đặc trưng của anken là  

A. Phản ứng tách. B. Phản ứng thế.
C. Phản ứng cộng.
D. Phản ứng oxi hóa.

Câu 8: Sản phẩm tạo thành khi cho propen tác dụng với H2 (Ni, to) là  

A. propyl.
B. propan.

C. pentan.

D. butan.

Câu 9: Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch brom?  

A. etan.

B. propan.

C. butan.

D. etilen.

Câu 10. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? 

A. benzen.
B. Propilen. 

C. metan.
D. butan.
Câu 11: Trùng hợp etilen, sản phẩm thu được có cấu tạo là
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Câu 12. Đốt cháy hiđrocacbon mạch hở Z thu được sản phẩm có [image: image7.wmf]22
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 thì Z là

A. ankan.
B. xicloankan.

C. anken.
D. xicloankan hoặc anken.

Câu 13: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.
 
B. K2CO3, H2O, MnO2.     

C. C2H5OH, MnO2, KOH.

 D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 14: Phương pháp điều chế etilen trong phòng thí nghiệm là

A. Đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC.
B. Crackinh ankan.



C. Tách H2 từ etan.


D. Cho C2H2 tác dụng với H2 (xt: Pd/PbCO3).

Câu 15. Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hiđrocacbon sinh ra trong ống nghiệm trên là

A. etilen.
B. axetilen.

C. propilen.

D. metan.

Câu 16: Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8 là  

A. 2.

B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 17: Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là 

A. 2.

B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 18: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là 


A. 7.

B. 9.


C. 8.


D. 6.

Câu 19. Sản phẩm tạo thành từ phản ứng: 2-metylbut-2-en + H2 [image: image8.wmf]o

Ni,t

¾¾¾®


là

A. trans-2-metylbut-2-en.


B. 2-metylbutan. 


C. 2,2-đimetylpropan.


D. butan.
Câu 20: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

A. But-1-en.
B. Butan.

C. Buta-1,3-đien.
D. But-1-in.
Câu 21. Khi dẫn etilen vào ddịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu, nguyên nhân là do

A. Etilen có phản ứng cộng brom tạo ra 1,2-đibrometan.    

B. Etilen có phản ứng thế brom tạo ra 1,2-đibrometan.

C. Etilen đẩy brom ra khỏi dung dịch.                                

D. Etilen có phản ứng tách với brom tạo ra 1,2-đibrometan.

Câu 22. Cho hai bình hóa chất mất nhãn chứa etilen và etan. Có thể nhận biết các hóa chất trong mỗi bình bằng chất nào?

A. dung dịch NaCl.
B. quỳ tím.
C. dung dịch nước brom.

D. dung dịch Na2SO4.

Câu 23. Sản phẩm tạo thành từ phản ứng giữa 2-metylpropen và Br2 là

A. CH​2Br(CHBr(CH3)2.
B. CH2Br(CH(CH3)(CH2Br. C. CH3(CH(CH3)2(​CHBr2.
D. CH3(CBr2(CH2CH​3.

Câu 24. Khi cho but–1–en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?   

 A. CH3CH2–CHBr–CH2Br.


B. CH3CH2–CHBr–CH3.

C. CH2Br–CH2CH2CH2Br.


D. CH3CH2CH2–CH2Br.

Câu 25. Nhận định nào sau đây sai?


A. Etilen là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp tổng hợp polime và chất khác.

B. Anken là nguồn nhiên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại

C. Butadien và isopren dùng để điều chế cao su

D. Đèn xì axetilen –oxi dùng để hàn và cắt kim loại.

ANKADIEN
Câu 1. Hiđrocacbon mà trong phân tử có hai liên kết đôi C=C được gọi là

A. ankan.
B. anken.
C. ankađien.
D. xicloankan.

Câu 2. Ankađien liên hợp là các đien có đặc điểm là

A. hai liên kết đôi liền nhau.

B. hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn.

C. hai liên kết đơn cách nhau một liên kết đôi.
D. hai liên kết đôi cách nhau nhiều hơn một liên kết đơn.

Câu 3. Ankadien là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).     B. CnH2n (n ≥ 2).
C. CnH2n-2 (n ≥ 3).
D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 4. Hiđrocacbon nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

A. CH2=C=CH2.
B. CH3(CH=CH(CH3.          C. CH2=CH(CH=CH2.

D. CH2=CH(CH2(CH=CH2.
Câu 5. Công thức cấu tạo thu gọn của buta-1,3-đien là

A. CH2=C=CH(CH3.
B. CH2=CH(CH=CH2.
C. CH2=CH(CH2(CH=CH2.

D. CH3(CH=CH(CH3.
Câu 6. Trùng hợp CH2=CH(CH=CH2, thu được chất nào dưới đây?

A. poliisopren.
B. poli(vinyl clorua).           C. polibutađien.

D. polietilen.

Câu 7: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dung để sản xuất cao su buna?

A. 2-metylbuta-1,3-đien.
B. Penta-1,3-đien.
C. But-2-en.
D. Buta-1,3-đien.

Câu 8. Buta-1,3-đien không phản ứng với chất nào sau đây? 

A. Br2.


B. H2/Ni, to.
C. HBr.


D. NaOH.

Câu 9. Sản phẩm chính tạo thành từ phản ứng cộng brom vào buta-1,3-đien (tỉ lệ mol 1:1) ở nhiệt độ thấp (khoảng (80 oC) là

A. CH2Br(CH=CH(CH2Br.

B. CH2Br(CHBr(CH=CH2. 

C. CHBr2(CH2(CH=CH2.
           
D. CH3(CBr2(CH=CH2.
Câu 10. Sản phẩm chính tạo thành phản ứng cộng brom vào buta-1,3-đien (tỉ lệ mol 1:1) ở nhiệt độ cao (khoảng 40 oC) là

A. CH2Br(CH=CH(CH2Br.

B. CH2Br(CHBr(CH=CH2.


C. CHBr2(CH2(CH=CH2.

D. CH3(CBr2(CH=CH2.
ANKIN
Câu 1. Ankin là 
A. những hiđrocacbon mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử. 

B. những hiđrocacbon mạch hở có một liên kết ba trong phân tử.

C. những hiđrocacbon mạch hở có một liên kết bội trong phân tử. 

D. những hiđrocacbon mạch hở có một vòng no trong phân tử.

Câu 2 . Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).      B. CnH2n (n ≥ 2).
C. CnH2n-2 (n ≥ 2).
D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 3. Ankin CH3(C≡C(CH3 có tên gọi là 

A. but-1-in.
B. but-2-in.

C. metylpropin.

D. meylbut-1-in.

Câu 4. Ankin dưới đây có tên gọi là [image: image9.emf]C
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A. 3-metylpent-2-in.


B. 2-metylhex-4-in.


C. 4-metylhex-2-in.


D. 3-metylhex-4-in.
Câu 5. Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

A. Metan.
B. Etilen.

C. Axetilen.

D. Benzen.
Câu 6. Phương trình phản ứng cháy của ankin là
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Câu 7. Hiđro hóa hoàn toàn ankin tạo thành ankan tương ứng. Sản phẩm trung gian của phản ứng này là

A. anken.
B. ankin.
C. ankađien.
D. xicloankan.

Câu 8. Nếu muốn phản ứng: CH≡CH + H2 [image: image14.wmf]o

t
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 dừng lại ở giai đoạn tạo thành etilen thì cần sử dụng xúc tác nào dưới đây?

A. H2SO4 đặc.
B. Pd/PbCO3.
C. Ni/to.
D. HCl loãng.

Câu 9. Phản ứng hiđro hóa ankin thành ankan được viết dưới dạng tổng quát là

A. CnH2n-2 + H2 [image: image15.wmf]o

t
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 CnH2n

B. CnH2n + H2 [image: image16.wmf]o
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 CnH2n+2
C. C​nH2n-2 + 2H2 [image: image17.wmf]o
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 CnH2n+2
D. C​nH2n-6 + 4H2 [image: image18.wmf]o
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 CnH2n+2
Câu 10. Cho phản ứng: HC≡CH + HBr 
[image: image19.wmf]tØ lÖ mol
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      Sản phẩm của phản ứng trên là

A. CH3(CHBr2.
B. CH2Br(CH2Br.
C. CHBr2(CHBr2.
D. CH2=CH(Br.

Câu 11. Cho phản ứng: HC≡CH + H2O 
[image: image20.wmf]4
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  Sản phẩm của phản ứng trên là

A. CH2=CH(OH.
B. CH3(CH=O.
C. CH2=CH2.

D. CH3(O(CH3.

Câu 12. Cho phản ứng: 2HC≡CH 
[image: image21.wmf]4
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    Sản phẩm của phản ứng trên là

A. buta-1,3-đien.

B. vinylaxetilen.
C. but-2-en.

D. butan.

Câu 13. Cho phản ứng: 3HC≡CH 
[image: image22.wmf]o
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  Sản phẩm của phản ứng trên là 

A. C4H6.

B. C4H4. 
C. C6H12.

D. C6H6.
Câu 14. Ankin nào sau đây không có nguyên tử hiđro linh động? 

A. CH3(C≡CH. 

B. CH3CH2(C≡CH. C. CH3(C≡C(CH3.
D. HC≡CH.
Câu 15 : Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu gì? 

A. vàng nhạt.

B. trắng.
C. đen.


D. xanh.

Câu 16. Khi cho axetilen phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm hữu cơ là

A. HC≡CH.

B. HC≡CAg.
C. AgC≡CAg.

D. CH2=CH2.
Câu 17. Chất nào sau đây không phản ứng được với AgNO3/NH3? 

A. but-2-in.

B. propin.
C. axetilen.

D. but-1-in.
Câu 18. Công thức cấu tạo của 3-metylbut-1-in là

A. (CH3)2CH(C≡CH.


B. CH3CH​2CH2(C≡CH.         

C. CH3(C≡C(CH2CH3.


D. CH3CH2( C≡C(CH3.

Câu 19. Công thức cấu tạo của 4-metylpent-2-in là

A. CH3(C≡C(CH2CH2CH3.

B. (CH3)2CH(C≡CH(CH3.   ​

C. CH3CH2(C≡CH(CH2CH3.

D. (CH3)3C(C≡CH.

Câu 20. Khi cho but-2-in phản ứng với brom dư, tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm hữu cơ là

A. CH3CBr2(CBr2CH3.


B. CH3CHBr(CHBrCH3.   

C. CH3CH2CHBr(CBr3.


D. CHBr2(CBr​2CH2CH3.

[image: image1.png](%)
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Câu 21. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: 

Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là

A. có kết tủa đen.
B. ddịch Br2 bị nhạt màu.       

C. có kết tủa trắng.
D. có kết tủa vàng.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Các ankin HC≡CH, CH3(C≡CH, … có công thức chung là CnH2n-2 (n ≥ 2) tạo thành dãy đồng đẳng của axetilen.

B. Liên kết ba của ankin được tạo nên từ ba liên kết (.

C. Các ankin 2C và 3C chỉ có duy nhất một đồng phân cấu tạo.          

D. Ankin không có đồng phân hình học như anken.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử hiđro đính vào cacbon của liên kết ba linh động hơn nhiều so với nguyên tử hiđro đính vào cacbon của liên kết đôi và liên kết đơn.

B. Thuốc thử Tollens có thể viết là AgNO3/NH​3.                        

C. Axetilen là ankin duy nhất có hiđro linh động.

D. Nguyên tử hiđro linh động trong ankin có thể bị thay thế bởi ion kim loại.

Câu 24. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Axetilen có thể tham gia phản ứng thế với tối đa hai ion bạc.     

B. Kết tủa Ag2C2 có màu vàng nhạt.

C. But-2-in chỉ có thể tham gia phản ứng thế với một ion bạc.        

D. Propin phản ứng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa CH3(C≡CAg

Câu 25. Có thể phân biệt but-1-in, but-2-in, metan bằng hóa chất nào sau đây?

A. AgNO3/NH3.



B. Br2 và quỳ tím.


C. KMnO4 và AgNO3/NH3.

D. HBr và Br2.

Câu 26. Không thể phân biệt metan và axetilen bằng chất nào sau đây?

A. NaOH.
B. Br2.
C. KMnO4.
D. AgNO3/NH3.

Câu 27. Có thể phân biệt axetilen, etilen và metan bằng hóa chất nào sau đây?

A. KMnO4 và NaOH.
B. KMnO4 và quỳ tím.
C. AgNO3/NH3.
D. Br2 và AgNO3/NH3.

Câu 28. Cho các chất: metan, etilen, axetilen, but-1-in, but-2-in, isobutilen. Số chất làm mất màu dung dịch Br2 là

A. 4.


B. 2.

C. 5.


D. 3.

Câu 29. Cho các chất (1) but-1-in, (2) but-2-in, (3) propin, (4) buta-1,3-đien. Các chất có phản ứng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt là 

A. (1),(3),(4)      

B. (2),(3),(4)        C. (1),(2),(3)               
D. (1),(3)

Câu 30. Dãy các chất đều có phản ứng với axetilen (ở điều kiện thích hợp) là

A. H2O, AgNO3/NH3, Br2, C2H2, H2.         
B. H2O, NaOH, Br2, C2H2.
C. H2O, Br2, H2, CaO, KMnO4 .                
D. Br2, H2, HCl, CH3COOH, NaOH.

Câu 33. Etilen và axetilen phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. H2 ; NaOH ; HCl


B. CO2 ; H2 ; dd KMnO4
C. dd Br2 ; HCl ; dd AgNO3/NH3 dư
D. dd Br2 ; HCl ; dd KMnO4
Chương 7 BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

Câu 1: Câu nào đúng nhất trong các câu sau đây?

A. Benzen là một hiđrocacbon.

B. Benzen là một hiđrocacbon no.

C. Benzen là một hiđrocacbon thơm.
D. Benzen là một hiđrocacbon không no.

Câu 2: Công thức chung của  ankylbenzen là

A. CnH2n -6, n > 6


B. CnH2n – 6, n ≥ 6.


C.  CxHy​, 
[image: image23.wmf]³
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D. CnH2n + 6, 
[image: image24.wmf]³

n6

.

Câu 3: Các câu sau câu nào sai?

A. Benzen có CTPT là C6H6
B. Chất có CTPT C6H6 phải là benzen.

C. Benzen có CTĐGI là  CH.
D. Chất có CTĐGI là CH không chỉ là benzen.

Câu 4: Cho các công thức : 
                           [image: image25.wmf]   (1)                 [image: image26.wmf]H

  (2)                          [image: image27.wmf] (3)

    Cấu tạo nào là của benzen ? 

A. (1) và (2).         
B. (1) và (3).      C. (2) và (3).           D. (1) ; (2) và (3). 

Câu 5:  Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì ? [image: image28.wmf]C
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A. o-xilen.            B. m-xilen.            
C. p-xilen.       D. 1,5-đimetylbenzen.

Câu 6: Điều nào sau đây sai khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ?

A. vị trí 1, 2 gọi là ortho.   


B. vị trí 1,4 gọi là para. 

C.  vị trí 1,3 gọi là meta. 


D. vị trí 1,5 gọi là ortho.

Câu 7: Số liên kết 
[image: image29.wmf]s

 và liên kết 
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 có trong phân tử benzen là

A. 6
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 và 3
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.
    B. 12
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 và 3
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.
C. 6 
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 và 6 
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.

D. 12 
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 và 6 
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Câu 8: Toluen không tác dụng với

A. Br2 (to, Fe).    
B. Cl2 (as).
C. ddịch KMnO4, to.   
D. dung dịch Br2.  

Câu 9: So với benzen, toluen tác dụng với Brom ( Fe)

A. Dễ hơn, tạo ra o – brôm toluen và p – brôm toluen.

B. Khó hơn, tạo ra o – brôm toluen và p – brôm toluen.

C. Khó hơn, tạo ra m – brôm toluen.      

D. Dễ hơn, tạo ra m – brôm toluen và p – brôm toluen.

Câu 10: Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ?
A. HNO3 đ /H2SO4 đ.



B. HNO2 đ /H2SO4 đ


C. HNO3 loãng /H2SO4 đ.


D. HNO3 đ. 
Câu 11: Để phân biệt benzen, toluen ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. Brom (dd).    


B. Br2 (Fe).         


C. KMnO4 (dd).    


D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).
Câu 12: Cho sơ đồ: X → Y → TNT (thuốc nổ). X, Y là chất nào ?

A. X là styren, Y là etylbenzen .

B.  X là toluen, Y là benzen .
C. X là benzen, Y là toluen .

D. X là benzen, Y là nitrobenzen .

CHƯƠNG 8 ANCOL – PHENOL

Ancol


Câu 1. Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với

A. nguyên tử cacbon. 


B. nguyên tử cacbon không no. 

C. nguyên tử cacbon no. 

D. nguyên tử oxi.

Câu 2. Hợp chất nào sau đây không phải là ancol?

A. CH2=CH-OH.
B. CH3CH2OH.
C. CH2=CH-CH2OH.
C. C6H5CH2​OH.

Câu 3. Hợp chất nào sau đây là ancol?

A. CH3CH(OH)2.
B. CH2=CH-OH.
C. C6H5OH.
D. (CH3)2CH-OH.

Câu 4. Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-1OH (n ≥ 3).


B. CnH2n+2OH (n ≥ 1).


C. CnH2n+1O (n ≥ 1).


D. CnH2n+1OH (n ≥ 1).

Câu 5. Công thức tổng quát của ancol không no, một nối đôi, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+1OH (n ≥ 3).


B. CnH2n-1OH (n ≥ 3).

C. CnH2n+1OH (n ≥ 1).


D. CnH2n-2OH (n ≥ 3).

Câu 6. Hợp chất nào sau đây là ancol đa chức?

A. HOCH2-CH2OH.


B. CH3CH(OH)2.  

C. CH2=CH-CH(OH)2.


D. HO-CH=CH-OH.

Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?
A. HCHO.
B. C2H4(OH)2.
C. CH2=CHCH2OH. 
D. C2H5OH.
Câu 8. Hợp chất nào sau đây là ancol không no?

A. CH2=CH-OH.
B. C6H5OH.
C. C6H5-CH2OH.
D. CH2=CH-CH2OH.

Câu 9. Công thức nào sau đây là ancol no, hai chức, mạch hở?

A. C3H4(OH)2.
B. C2H4(OH)2.

C. C2H6O.

D. C3H5(OH)3.

Câu 10: Ancol nào sau đây thuộc loại ancol bậc 1?

A. CH3-CH2-CH(CH3)OH.

B. CH3-CH2-OH.


C. CH3-C(CH3)2OH.


D. CH3-CH(OH)-CH3.

Câu 11. Hợp chất nào sau đây là ancol bậc một, no, đơn chức, mạch hở?

A. CH2=CH-CH2OH.


B. (CH3)2CH-CH2OH.


C. C6H5CH2OH.


D. (CH3)2CHOH.

Câu 12. Hợp chất nào sau đây là ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở?

A. CH3-CHOH-CH3.


B. CH2=CH-CH2​OH.


C. HOCH2-CH2OH.


D. C6H5-CH2OH.

Câu 13. Ancol nào sau đây là ancol thơm?

A. CH2=CH-OH.


B. C6H5-CH2OH.


C. CH2=CH-CH2OH.


D. C6H5OH.

Câu 14: Công thức phân tử etanol là 

A. C2H4O2.
B. C2H4O.

C. C2H6.
D. C2H6O.

Câu 15: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glyxerol là 

A. 1.

B. 2.


C. 3.


D.4.

Câu 16: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo CH3CH2CH2OH là

A. propan-1-ol.
B. propan-2-ol.

C. pentan-1-ol.

D. pentan-2-ol.

Câu 17. Công thức cấu tạo của butan-1-ol là

A. (CH3)2CH-CH2OH.


B. (CH3)3C-OH.


C. CH3CH2-CHOH-CH3.

D. CH3CH2CH2CH2OH.

Câu 18. Công thức cấu tạo của 2-metylbutan-1-ol là

A. CH3CH2CH(CH3)-CH2OH.

B. CH3CH2CH2CH2OH.

C. (CH3)2CHCH2-CH2OH.

D. (CH3CH2)2CH-OH.

Câu 19. Công thức cấu tạo của ancol isobutylic là

A. CH3CH2CH2OH.


B. CH3-CHOH-CH3.


C. (CH3)2CH-CH2OH.


D. CH3CH2CH2CH2OH.

Câu 20. Công thức cấu tạo của ancol benzylic là

A. C6H5OH.
B. C6H5CH2OH.
C. CH2=CH-CH2OH.
D. C6H4​(OH)2.

Câu 21. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất?

A. C2H5OH.
B. CH4.

C. C2H6.

D. CH3OH.

Câu 23. Chất nào sau đây có liên kết hidro với nước?

A. C2H5OH.
B. C2H4.

C. C2H6.

D. CH4.

Câu 24: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là

A. 8.

B. 7.


C. 5.


D. 6.

Câu 25. Ancol nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO/to tạo ra anđehit?

A. CH3-CHOH-CH3.

B. (CH3)3C-OH.

C. CH3CH2-CHOH-CH3.

D. (CH3)2CH-CH2OH.

Câu 26. Ancol nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO/to không tạo ra anđehit?

A. CH3OH.
B. CH3CH2OH.

C. (CH3)2CH-OH.
D. (CH3)3C-CH2OH.

Câu 27. Cho phản ứng hóa học sau: (CH3)2CH-CH2OH + CuO 
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Sản phẩm của phản ứng có công thức cấu tạo là

A. (CH3)2C=O.
B. (CH3)2CH-COOH.
C. (CH3)2CH-CHO.
D. (CH3)2C=CH2.

Câu 28. Khi đốt cháy một ancol thu được hỗn hợp sản phẩm có 
[image: image40.wmf]22
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thì có thể kết luận ancol đó là

A. no, đơn chức, mạch hở.

B. no, mạch hở.

C. no, đơn chức.


D. không no.

Câu 24: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C4H10O

A. 4.

B.3.


C. 2.


D. 1.

Câu 30: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là

A. 4.


B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 31. Đun nóng hỗn hợp ancol prop-2-en-1-ol và metanol với H2SO4 đặc ở 140 oC thì số ete tối đa tạo thành là

A. 1.


B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 32. Ete nào sau đây không thể được tạo thành khi đun nóng hỗn hợp CH3OH và C2H5OH?

A. CH3-O-CH3.



B. C3H7-O-CH3.


C. C2H5-O-C2H5.


D. CH3-O-C2H5.

Câu 33. Cho phản ứng hóa học sau:[image: image41.png]H>SO4
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Sản phẩm của phản ứng có tên gọi là

A. 1,1-đimetylbut-3-en.


B. 3,3-đimetylbut-2-en.

C. 1,1-đimetylbut-2-en.


D. 3,3-đimetylbut-1-en.

Câu 34. Ancol nào sau đây khi tách nước tạo thành hai anken?

A. CH3CH2OH.



B. CH3-CHOH-CH3.
C. CH3-CHOH-CH2CH3.

D. CH3OH.

Câu 35. Sản phẩm chính thu được khi đun nóng ancol 3-metylbutan-2-ol với H2SO4 đặc ở 180 oC có tên gọi là

A. 3-metylbut-1-en.


B. 2-metylbut-2-en.


C. 3-metylbut-2-en.


D. 2-metylbut-1-en.

Câu 36: Thể tích (lít) khí hidro (đktc) khi cho 6,9 gam etanol tác dụng vừa đủ với kim loại Na là


A. 0,98.

B. 9,80.


C. 3,36.


D. 1,68.

Câu 37: Cho1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 ?
A. 0,98.

B. 9,80.


C. 19,60.

D. 3,92.

Phenol 

Câu 1.  Sự ảnh hưởng gốc phenyl đến nhóm OH trong phân tử phenol được chứng minh bằng phản ứng nào sau đây

A. Phenol tác dụng với dung dịch nước brom tạo ra kết tủa trắng 
B. Phenol tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước

C. Phenolat natri tác dụng với khí CO2/H2O 



D. Phenol tác dụng được với kim loại Na
Câu 2.  Sự ảnh hưởng nhóm OH đến gốc phenyl trong phân tử phenol được chứng minh bằng phản ứng nào sau đây

A. Phenol tác dụng được với kim loại Na



B. Phenol tác dụng với dung dịch nước brom tạo ra kết tủa trắng

C. Phenolat natri tác dụng với khí CO2/H2O



D. Phenol tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước
Câu 3.  Ở điều kiện thường, chất nào sau đây có trạng thái rắn?

A. C6H5OH.          B. CH3COOH.

C. C2H5OH.          D. H2O.
Câu 4.  Dung dịch dung dịch Br2 có thể phân biệt được 

A. Phenol và etanol
 

B. But-1-in và axetilen


C. Striren và Etilen
 

D. Axetilen và etilen
Câu 5.  Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): 

(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

(b) Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím. 

(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen. 

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là







A. 4.


B. 5.


C. 2.


D. 3.
Câu 6.  Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na. 
(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c)Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic. 
(d)Phenol phản ứng được với dd KHCO3 

(e)Phenol là một ancol thơm.

 
Số phát biểu đúng là




A. 5.


B. 3.


C. 2.


D. 4.
II. Tự luận

Hệ thống hóa hidrocacbon

Câu 1: Viết phương trình hóa học ứng với các trường hợp sau:

Ankan
a) Cracking pentan, isobutan. 


b) Tách H2 của etan, propan     

c) Điều chế metan trong phòng thí nghiệm
Anken
a) Cho etilen tác dụng với H2 (Ni, to)                                                                   

b) Cho propilen phản ứng với dung dịch Br2.

c) Cho but-1-en phản ứng H2O (H+, to). Gọi tên sản phẩm chính.                       

d) Trùng hợp etilen.

e) Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm
Ankadien
(a) butađien  tác dụng với H2 cộng (1, 2) và (1,4).   

 
b) trùng hợp butađien.                                

Ankin
a) Cho axetilen tác dụng với H2 dư (Ni, to)                        

b) Cho axetilen tác dụng với H2 (Pd/PbCO3, to)               

c) Cho metyl axetilen phản ứng với dung dịch Br2 dư.  


d) Cho propin phản ứng với AgNO3/NH3.



e) Cho axetilen phản ứng với AgNO3/NH3.

f) Nhị hợp và tam hợp axetilen.                                       

g) Cho axetilen phản ứng với nước (xt, to)

h) Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Câu 2: Bài tập tính toán

1/ Thiết lập công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ trong các trường hợp sau:

(a) Khi phân tích vitamin A ta thu được 83,9 %C; 10,5%H, còn lại là O. (Đ/S: C20H30O)
(b) Khi phân tích một hợp chất hữu cơ X người ta thu được 32 %C; 6,67 %H; 42,67 %O, còn lại là nitơ. (Đ/S: C2H5O2N)
(c) Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc lá là nicotin. Phân tích nguyên tố định lượng cho thành phần phần trăm khối lượng như sau:74,031%C, 8,699%H, 17,27%N. (Đ/S: C5H7N)
3/ Cho 8 gam propin tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Tính m.

4/ Dẫn V lít axetilen (ở đktc) qua bình chứa lượng dư AgNO3/NH3. Sau phản ứng thu được 12 gam kết tủa màu vàng nhạt. Tính giá trị của V.

5/ Hỗn hợp Y gốm Propin và Etilen.  Nếu đốt cháy  hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu được  19,04  lít khí CO2 (đktc). Nếu cũng lượng hỗn hợp Y trên cho tác dụng  với dung dịch   AgNO3/ NH3 dư  thì  sau phản ứng thu được 22,05 gam kết tủa.   

 Xác định % khối lượng các chất trong hỗn hợp Y.

6/ Hỗn hợp Y gồm Propin và Etilen. 

- Dẫn hỗn hợp Y vào  dd brom , thì  hỗn hợp Y  làm  mất màu tối đa  200 gam dung dịch Brom có nồng độ  2,8   %. 

 - Nếu cũng lượng hỗn hợp Y trên cho tác dụng  với dung dịch   AgNO3/ NH3 dư  thì  sau phản ứng thu được 1,47 gam kết tủa.       Xác định % khối lượng các chất trong hỗn hợp Y.

7/ Cho  1,54 gam  hỗn hợp gồm các khí metan, etilen và propin tác dụng vừa đủ với 8,8 gam Brom, sau phản ứng thấy có 0,336 lít khí không màu thoát ra ở đktc. Cũng lượng hỗn hợp trên nếu cho phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì thu được a gam một chất kết tủa màu vàng.

a/Viết các PTHH?    

b/ Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu?  

c/ Tính giá trị của a?

8/  Dẫn 6,72 lít (đkc) hỗn hợp metan, etilen, axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy sinh ra m gam kết tủa vàng và còn 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí X, hấp thụ X vào dung dịch Brom dư thấy dung dịch bị nhạt màu và bay ra 1,12 lít(đkc) khí Y.
Viết các PTPƯ xảy ra, tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. 
Tính khối lượng kết tủa vàng thu được. 

Ancol

Câu 1: Viết đồng phân ancol có công thức phân tử lần lượt là C3H8O, C4H10O.

Câu 2: Cho các chất sau: Na, NaOH, HCl, CH3OH. Ancol etylic tác dụng được với chất nào, viết PTHH với các chất đó.

Câu 3: Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. Xác định CTCT của X.

Câu 4: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hóa hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Câu 5. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Xác định công thức của 2 ancol đó.

Câu 6: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức,mạch hở với H2SO4 đặc,thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn,thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Xác định CTPT hai ancol đó. 
Câu 7: Lên men rượu 18 gam glucozo, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 144 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính hiệu suất quá trình lên men giấm.

Câu 8: Cho 23,3gam  hỗn hợp X gồm ancol no đơn chức mạch hở và phenol phản ứng với natri dư thì thu được 3,92 lít khí H2(đktc). Còn khi cho hỗn hợp trên vào dung dịch brom dư thì thu được 49,65 gam kết tủa trắng 

a. Viết phương  trình phản ứng xảy ra ( các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

b. Lập công thức phân tử của ancol, viết công thức cấu tạo và gọi tên.

c. Oxi hóa m gam hỗn hợp trên bằng CuO tính khối lượng anđehit thu được với H=80%.

Câu 9: Liên hệ thực tế:

a) Khi nói etanol tan vô hạn trong nước đúng hay sai? vì sao? 

b) Xăng sinh học là loại xăng có pha etanol là chất phụ gia thay cho chì, vậy có thể thay metanol cho etanol không? Vì sao?

c) Etanol được pha chế đồ uống vậy có thể thay metanol ( đồng đẳng của etanol) được không? Vì sao?

d) Nghị định 100 của chính phủ là gì? Vì sao phải có nghị định này?

Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Tính V?
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